	SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2025


YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho nội dung Mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện Ung Bướu năm 2025 (lần 1) với nội dung cụ thể như sau: 
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
CV. Trần Thị Thanh Hà – SĐT: 0354 059 333
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế, Số 03 Nơ Trang Long, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Đồng thời, nhà cung cấp gửi file scan và file mềm qua địa chỉ email: phongvttb.bvub@gmail.com. 
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày …… tháng …… năm 2025 đến trước 16 giờ ngày …… tháng …… năm 2025
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày …… tháng …… năm 2025
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị y tế).
Theo phụ lục 2 và phụ lục 3 đính kèm.
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: 
Bệnh viện Ung Bướu
Số 12, đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Số 03 Nơ Trang Long, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh 
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 2026
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 
- Không tạm ứng.
- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu và nhận đầy đủ hóa đơn, chứng từ.
5. Hồ sơ bao giá
- Bảng báo giá (mẫu theo Phụ lục 1 đính kèm)
- Bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (mẫu theo Phụ lục 1 đính kèm)
- Catalog gốc, tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất tham chiếu đáp ứng kỹ thuật.
[bookmark: _GoBack]- Hồ sơ tính hợp lệ của hàng hóa còn hiệu lực (Giấy phép nhập khẩu (nếu có),…; Giấy ủy quyền bán hàng đối với các hàng hóa là thiết bị y tế (nếu có); ISO 13485; các giấy tờ hợp pháp khác có liên quan theo yêu cầu tại Phụ lục 3 đính kèm).
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PHỤ LỤC 01: CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ
Mẫu số 01
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số ........... /…….. ngày ……. tháng….…..năm 2025)
BÁO GIÁ(1)
Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu
[bookmark: _Hlk139988683]Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Ung bướu, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế: …….
Báo giá cho các hàng hoá như sau:
	[bookmark: _Hlk139988328]STT
	Tên hàng hóa theo yêu cầu báo giá (2)
	Tên thương mại (3)

	Ký, mã, nhãn hiệu, model
 (4)
	Hãng sản xuất (5)
	Năm sản xuất(6)
	Xuất xứ (7)
	Mã HS (nếu có) (8)
	Số lượng (9)
	Đơn vị tính (10)
	Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí liên quan) (11)
	Thành tiền sau thuế(12)
(VND)

	1
	Hàng hóa 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hàng hóa 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế (VAT), phí theo quy định của pháp luật;
2. Các hồ sơ gửi kèm: 
	- Catalog gốc, tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất tham chiếu đáp ứng kỹ thuật.
	- Hồ sơ tính hợp lệ của hàng hóa còn hiệu lực (Giấy phép nhập khẩu (nếu có); Giấy ủy quyền bán hàng đối với các hàng hóa là trang thiết bị y tế; ISO 13485; Chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương đối với thiết bị chính; các giấy tờ hợp pháp khác có liên quan) 
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 180 ngày, kể từ ngày …/…/…
4. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
5. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]
													            			 ….., ngày…. tháng….năm….
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(13)
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 13.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị theo đúng tên thiết bị ghi tại Phụ lục 2 “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi tên thương mại tương ứng với chủng loại  thiết bị ghi tại cột “Tên hàng hóa theo yêu cầu báo giá”
(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model của thiết bị tương ứng với chủng loại thiết bị ghi tại cột “Tên hàng hóa theo yêu cầu báo giá”.
(5), (6), (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể hãng sản xuất, năm sản xuất và xuất xứ của thiết bị.
(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị (nếu có). 
(9), (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng, đơn vị tính nêu trong Yêu cầu báo giá.
 (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi rõ đơn giá (sau thuế) cho từng thiết bị, đã bao gồm toàn bộ các chi phí, thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác, bằng đồng Việt Nam (VND).
(12) Thành tiền sau thuế: bằng đồng Việt Nam (VND).
(13) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 


 Mẫu số 02
BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Kèm theo Báo giá số ....  ngày …. tháng …..năm 2025)
Tên công ty: 
(Ghi chú: làm riêng từng bảng đáp ứng cho từng thiết bị)
Thiết bị 1: [STT theo yêu cầu báo giá] + [Tên danh mục]
	STT (theo STT tại phụ lục 02)
	NỘI DUNG YÊU CẦU (Cấu hình, yêu cầu kỹ thuật dự thảo tại phụ lục 03)
	[Thiết bị đáp ứng]
(Mã ký hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất)

	
	
	Nội dung đáp ứng (Cấu hình, yêu cầu kỹ thuật theo hãng sản xuất) 
(1)
	Trích dẫn tài liệu tham chiếu 
(2)
	Tự đánh giá
(Đạt/Không đạt) (3)
	Đề xuất cấu hình tương đương 
(4)

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	
	
	
	

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH
	
	
	
	

	
	Yêu cầu liệt kê rõ cấu hình nào đi kèm hệ thống chính, cấu hình nào mua ngoài. 
	
	
	
	

	III
	YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
	
	
	
	

	IV
	YÊU CẦU KHÁC
	
	
	
	


Thiết bị 2: [STT theo yêu cầu báo giá] + [Tên danh mục]
……

(1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá, các thông số kỹ thuật này có thể không hoàn toàn trùng khớp với yêu cầu kỹ thuật dự thảo tại phụ lục 03. Có thể báo giá các tính năng kỹ thuật chi tiết hơn so với yêu cầu kỹ thuật dự thảo tại phụ lục 03 để Chủ đầu tư có điều kiện chọn được những thiết bị phù hợp hơn.
(2) Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa trên từng nội dung yêu cầu. 
(3) Tự đánh giá thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá. Nếu đáp ứng hoặc tốt hơn so với thông số ở nội dung yêu cầu thì đánh giá “đạt”, nếu không đáp ứng so với thông số ở nội dung yêu cầu thì đánh giá “không đạt”.
(4) Nếu thông số kỹ thuật của thiết bị chào giá không đạt so với yêu cầu đưa ra, đề xuất cấu hình, thông số kỹ thuật tương đương và giải thích ý nghĩa của thông số kỹ thuật đó đối với chất lượng, công dụng của thiết bị để Chủ đầu tư xem xét điều chỉnh phù hợp.

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
6

(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 02: DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ
Mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện Ung Bướu năm 2025 (lần 1)
Đính kèm Yêu cầu báo giá ngày         tháng          năm 2025
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla
	01
	Hệ thống

	2
	Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát (2D, 4K-ICG)
	01
	Hệ thống

	3
	Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát (2D tích hợp 3D, 4K-ICG)
	01
	Hệ thống

	4
	Máy siêu âm qua ngã nội soi
	01
	Máy

	5
	Thiết bị dò tìm hạch gác
	01
	Máy

	6
	Cân đo thành phần cơ thể
	01
	Máy

	7
	Máy cắt cuộn
	01
	Máy

	8
	Máy bơm CO2
	02
	Máy






PHỤ LỤC 03: YÊU CẦU CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
Đính kèm Yêu cầu báo giá ngày         tháng          năm 2025
Mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện Ung Bướu năm 2025 (lần 1)
1. Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Sản xuất từ năm 2025 trở đi. Thiết bị mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ chất lượng: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	3
	Đạt chứng chỉ: FDA hoặc CE/EU Certificate hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện sử dụng: Sử dụng điện áp phù hợp tại Việt Nam

	5
	Điều kiện hoạt động:

	
	Nhiệt độ môi trường làm việc tối đa: ≥ 20°C

	
	Độ ẩm môi trường làm việc tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ (máy chính) từ một trong các quốc gia thuộc nhóm G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla khoang máy rộng kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cấu hình tối thiểu gồm:

	1
	Phần cứng

	
	Máy chính:
+ Khối từ: 01 hệ thống
+ Bộ chênh từ: 01 hệ thống
+ Bộ thu phát sóng RF: 01 hệ thống

	
	Bộ các cuộn thu kèm phụ kiện tiêu chuẩn đồng bộ, tối thiểu gồm:

	
	Cuộn thu toàn thân tích hợp với khối từ: 01 cuộn

	
	Cuộn thu đầu - cổ: 01 cuộn

	
	Cuộn thu cột sống: 01 cuộn

	
	Cuộn thu thân trước dạng mềm: Số lượng cuộn chụp cung cấp đảm bảo độ bao phủ theo hai chiều cho thu hình bụng – chậu trong một lần định vị : ≥ 60cm x 50cm: 01 bộ

	
	Cuộn thu đa năng cỡ lớn: 01 cuộn

	
	Cuộn thu đa năng cỡ trung/cỡ nhỏ: 01 cuộn

	
	Cuộn thu vú có hỗ trợ sinh thiết vú: 01 cuộn

	
	Bàn bệnh nhân: 01 bộ

	
	Hệ thống điều khiển và xử lý hình ảnh: 01 bộ

	
	Hệ thống tái tạo hình ảnh: 01 bộ

	
	Hệ thống trạm làm việc chuyên dụng: 01 bộ

	2
	Phần mềm ứng dụng lâm sàng

	
	Các phần mềm, ứng dụng, chức năng thiết yếu: 01 bộ

	
	Chụp cộng hưởng từ sọ não - thần kinh: 01 bộ

	
	Chụp cộng hưởng từ thân (bụng, chậu): 01 bộ

	
	Chụp cộng hưởng từ tim: 01 bộ

	
	Chụp cộng hưởng từ mạch máu: 01 bộ

	
	Chụp cộng hưởng từ chấn thương chỉnh hình: 01 bộ

	
	Chụp cộng hưởng từ khảo sát ung bướu: 01 bộ

	
	Chụp cộng hưởng từ nhi khoa: 01 bộ

	
	Chụp cộng hưởng từ vú chuyên sâu: 01 bộ

	
	Chụp cộng hưởng từ phổ đơn điểm và đa điểm: 01 bộ

	
	Phần mềm chẩn đoán hỏng hóc từ xa: 01 bộ

	
	Phần mềm giảm ồn tiêu chuẩn: 01 bộ

	3
	Các phần mềm, chức năng nâng cao:

	
	Phần mềm tái tạo ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo học sâu - deep learning áp dụng trên dữ liệu thô để loại bỏ xảo ảnh, cung cấp tỷ lệ tín hiệu SNR và độ sắc nét cao : 01 bộ

	
	Phần mềm tự động nhận dạng giải phẫu, chỉ định/ đặt các lát cắt thu ảnh cho chụp MRI não và khớp gối: 01 bộ

	
	Chụp tăng tốc bằng công nghệ Compressed Sensing dựa trên lấy rời rạc: 01 bộ

	
	Chụp tăng tốc chụp 3D khu trú giải phẫu (giảm FOV)/ hoặc tương đương: 01 bộ

	
	Chụp tăng tốc thu hình đồng thời nhiều lát cắt tại nhiều vị trí khác nhau: 01 bộ

	
	Chụp giảm ồn bằng công nghệ xung 3D TE siêu nhanh (UTE) hoặc zero TE hoặc tương đương: 01 bộ.

	
	Chụp khuếch tán khu trú giải phẫu trường FOV nhỏ kích thích có chọn lọc: 01 bộ

	
	Chụp khảo sát khuếch tán tổng hợp tạo nhiều giá trị b (synthetic DWI) chỉ trong một lần chụp, giá trị b cao : 01 bộ

	
	Chụp khuếch tán với tự động hiệu chỉnh chuyển động, hiệu chỉnh méo ảnh, giảm xảo ảnh do nhạy từ: 01 bộ

	
	Chụp khuếch tán và sức căng khuếch tán dạng multi shot với thực hiện đọc phân đoạn : 01 bộ

	
	Chụp đơn pha lấy mẫu dạng xuyên tâm stack of star bù trừ chuyển động, bệnh nhân không nín thở: 01 bộ

	
	Chụp động học lấy mẫu xuyên tâm stack of star bù trù chuyển động, bệnh nhân không nín thở: 01 bộ

	
	Chụp chiệu chỉnh chuyển động hoặc chống rung: 01 bộ

	
	Chụp 3D nhạy từ (susceptibility weight) cho khảo sát mạch máu não, vôi hóa não, tích tụ sắt trong não: 01 bộ

	
	Chụp cộng hưởng sức căng khuếch tán (DTI), hậu xử lý dựng hình 3D bó sợi thần kinh: 01 bộ

	
	Chụp tưới máu não 3D không sử dụng thuốc tương phản, tính toán định lượng dòng máu não (CBF): 01 bộ

	
	Chụp hiệu chỉnh chuyển động prospective 3D dựa trên điều hướng theo thời gian thực: 01 bộ

	
	Chụp khảo sát định lượng gan nhiễm mỡ (triglyceride), và quá tải sắt: 01 bộ

	
	Chụp cộng hưởng từ bằng kỹ thuật DIXON: 01 bộ

	
	Chụp động học 4D độ phân giải thời gian cao (hoặc 3D time resolve): 01 bộ.

	
	Chụp 3D khảo sát thành mạch: 01 bộ

	
	Chụp động học mạch máu 4D (hoặc 3D time resolved): 01 bộ.

	
	Chụp mạch máu không sử dụng thuốc tương phản, cho khảo sát mạch máu não, động mạch thận, và mạch ngoại biên: 01 bộ

	
	Chụp giảm xảo ảnh do kim loại (kim loại có điều kiện): 01 bộ

	
	Chụp thu nhận và hậu xử lý dựng bản đồ màu T2 khảo sát thoái sụn khớp: 01 bộ

	4
	Phần mềm trên máy tính trạm làm việc xử lý hình ảnh chuyên dụng:

	
	Phần mềm chuyên dụng khảo sát và phân tích dữ liệu MRI: 01 bộ

	
	Phần mềm phân tích dữ liệu tưới máu não có thuốc và không thuốc, dựng bó sợi thần kinh: 01 bộ

	
	Phân tích dữ liệu động học cho vùng thân (vú, bụng, chậu): 01 bộ

	
	Phần mềm khảo sát dữ liệu MRI động học/ tưới máu, tính thấm ktrans: 01 bộ

	
	Phần mềm/ chức năng khảo sát, theo dõi tiến triển Ung bướu: 01 bộ

	
	Phần mềm/ chức năng khảo sát MRI tiền liệt tuyến theo PI-RADS: 01 bộ

	5
	Các phụ kiện tiêu chuẩn của hệ thống và các thiết bị phụ trợ:

	
	Hệ thống làm lạnh khối từ: 01 hệ thống

	
	Hệ thống điều hòa đủ công suất cho phòng chụp, phòng điều khiển và phòng kỹ thuật: 01 hệ thống

	
	Lồng chắn sóng RF (bao gồm cửa sổ quan sát, cửa ra vào, nội thất và tranh trần): 01 bộ

	
	Tủ điện cấp nguồn 3 pha cho toàn bộ hệ thống và máy móc, thiết bị phụ trợ: 1 bộ

	
	Bộ theo dõi helium của khối từ: 01 bộ

	
	Bộ theo dõi và cảnh báo nồng độ Oxy trong phòng chụp: 01 bộ

	
	Hệ thống đàm thoại hai chiều với bệnh nhân từ phòng điều khiển vào phòng chụp: 01 hệ thống

	
	Hệ thống âm nhạc và tai nghe trợ giúp bệnh nhân: 01 hệ thống

	
	Bộ thu nhận tín hiệu sinh lý bệnh nhân: 01 bộ

	
	Bộ laser định vị bệnh nhân tích hợp khoang máy: 01 bộ

	
	Camera và màn hình quan sát bệnh nhân từ phòng điều khiển: 01 bộ

	
	Phantom cân chỉnh máy: 01 bộ

	
	Phụ kiện hỗ trợ định vị bệnh nhân: 01 bộ

	
	Bộ bàn để máy tính điều khiển và máy trạm làm việc: 01 bộ

	
	Tủ đựng cuộn chụp, phantom: 01 bộ

	
	Xe đẩy bệnh nhân: 01 chiếc

	
	Cáng đẩy bệnh nhân: 01 chiếc

	
	Máy dò kim loại cầm tay: 01 bộ

	
	Nhiệt ẩm kế: 03 chiếc

	
	Bình cứu hỏa tương thích từ trường 1.5T: 01 bộ

	
	Bộ lưu điện UPS online cho hệ thống: 01 bộ

	
	Máy bơm tiêm chuyên dụng cho MRI: 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ

	
	Gói cải tạo/sửa chữa lắp đặt hoàn thiện cho khu vực đặt máy, phòng điều khiển, phòng kỹ thuật: 01 gói

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Khối từ

	
	Loại khối từ: siêu dẫn

	
	Độ lớn từ trường: ≥ 1.5 Tesla

	
	Trường chụp tối đa: ≥ 50 cm x 50 cm x 50 cm

	
	Đường kính khoang chụp bệnh nhân: ≥ 70 cm

	
	Độ đồng nhất từ trường đặc trưng:

	
	+ Phương pháp đo trên ≥ 20 điểm mỗi mặt phẳng, đo trên ≥ 20 mặt phẳng

	
	+ Với đường kính khối cầu 10 cm: ≤ 0,009 ppm

	
	+ Với đường kính khối cầu 20 cm: ≤ 0,035 ppm

	
	+ Với đường kính khối cầu 30 cm: ≤ 0,1 ppm

	
	+ Với đường kính khối cầu 40 cm: ≤ 0,7 ppm

	
	+ Với đường kính khối cầu 50 cm: ≤ 5,5 ppm

	
	Chêm từ: chủ động và bị động

	
	Có công nghệ không thoát khí Heli (Zero Boil Off)

	
	Số lượng bảng điều khiển trên khoang máy: ≥ 2 bảng bố trí hai bên khoang máy

	
	Màn hình chạm hiển thị thông tin và biểu diễn thông số sinh lý bệnh nhân: ≥ 2 màn hình bố trí hai bên khoang máy

	2
	Bộ chênh từ

	
	Chu trình hoạt động: ≥ 100%

	
	Biên độ chênh từ tối đa trên mỗi trục: ≥ 35 mT/m

	
	Tốc độ xoay tối đa trên mỗi trục: ≥ 150 T/m/s

	
	Các kĩ thuật tạo hình và thông số chụp quét

	
	Xung hồi âm Spin Echo (SE)

	
	Thời gian phục hồi (TR) tối thiểu (ma trận 256 x 256): ≤ 4,0 ms

	
	Thời gian hồi âm (TE) tối thiểu (ma trận 256 x 256): ≤ 2,2 ms

	
	Xung hồi âm 2D Gradient Echo (GRE)

	
	Thời gian phục hồi (TR) tối thiểu (ma trận 256 x 256): ≤ 1,2 ms

	
	Thời gian hồi âm (TE) tối thiểu (ma trận 256 x 256): ≤ 0,23 ms

	
	Xung hồi âm 3D Gradient Echo (GRE)

	
	Thời gian phục hồi (TR) tối thiểu (ma trận 256 x 256): ≤ 1,0 ms

	
	Thời gian hồi âm (TE) tối thiểu (ma trận 256 x 256): ≤ 0,23 ms

	
	Xung tạo hình hồi âm đa diện EPI

	
	Thời gian phục hồi (TR) tối thiểu (ma trận 256): ≤ 5 ms

	
	Thời gian hồi âm (TE) tối thiểu (ma trận 256): ≤ 1,6 ms

	
	Tạo hình khuếch tán

	
	Giá trị b tối đa: ≥ 10.000 giây/mm2

	
	Hướng khuếch tán sợi trục tối đa: ≥ 256 hướng

	
	Các thông số độ phân giải

	
	Trường chụp tối thiểu: ≤ 5 mm

	
	Độ dày lát cắt 2D mỏng nhất: ≤ 0,1 mm

	
	Độ dày lát cắt 3D mỏng nhất: ≤ 0,1 mm

	
	Ma trận ảnh tối đa: ≥ 1024

	3
	Bộ thu phát sóng RF

	
	Công nghệ số hoá tín hiệu RF trực tiếp trong phòng chụp cho mọi dữ liệu thu nhận được

	
	Số kênh thu độc lập đồng thời trong 1 trường chụp FOV bàn không dịch chuyển, mỗi kênh tạo ra một phần hình ảnh độc lập: ≥ 64 kênh.
Hoặc
trường hợp số hóa tại cuộn chụp (coil) phải đảm bảo số kênh thu kết hợp từ các cuộn chụp trong 1 FOV ≥ 64 kênh

	
	Tần số lấy mẫu: ≥ 80 MHz

	
	Độ phân giải thu nhận: ≥ 32 bit

	
	Công suất phát tối đa: ≥ 16 kW

	4
	Bộ các cuộn thu kèm phụ kiện tiêu chuẩn đồng bộ:

	4.1
	Cuộn thu toàn thân tích hợp với khối từ

	
	+ Công nghệ thu phát

	4.2
	Cuộn thu đầu - cổ

	
	+ Số phần tử/kênh thu độc lập của cuộn thu: ≥ 20 phần tử/kênh

	
	+ Số kênh thu/phần tử tối đa trong một FOV khi kết hợp cuộn thu: ≥ 40 kênh/phần tử

	4.3
	Cuộn thu thân sau

	
	+ Độ bao phủ theo chiều dài bệnh nhân: ≥ 100 cm

	
	+ Số phần tử/kênh thu độc lập của cuộn thu: ≥ 32 phần tử/kênh

	
	Số kênh (hoặc số phần tử) lớn nhất có trong một trường chụp (FOV) khi kết hợp với cuộn chụp khác: ≥ 40

	4.4
	Cuộn thu thân trước dạng mềm

	
	+ Số phần tử/kênh thu độc lập của cuộn thu: ≥ 16 phần tử/kênh

	
	+ Số kênh (hoặc số phần tử) lớn nhất có trong một trường chụp (FOV) khi kết hợp với cuộn chụp khác: ≥ 45.

	
	+ Độ bao phủ thu ảnh của cuộn chụp theo hai chiều trong một lần định vị: ≥ 60cm x 50cm

	
	+ Dùng kết hợp với cuộn thu cột sống để thu hình ngực, bụng, chậu

	TÍNH NĂNG ƯU VIỆT
	+ Sử dụng 1 cuộn thu giúp linh hoạt trong quá trình sử dụng

	4.5
	Cuộn chụp đa năng cỡ lớn:

	
	+ Số phần tử/kênh thu độc lập của cuộn thu: ≥ 16 phần tử/kênh

	4.6
	Cuộn thu đa năng cao cấp cỡ vừa/ nhỏ:

	
	+ Số phần tử/kênh thu độc lập của cuộn thu: ≥ 16 phần tử/kênh

	4.7
	Cuộn thu vú có hỗ trợ sinh thiết

	
	+ Số phần tử/kênh thu độc lập của cuộn thu: ≥ 8 phần tử/kênh

	
	+ Có cửa sổ hỗ trợ thực hiện sinh thiết vú.

	5
	Bàn bệnh nhân

	
	Tải trọng bệnh nhân tối đa: ≥ 250 kg

	
	Chiều cao bàn thấp nhất: ≤ 60 cm

	
	Khoảng dịch chuyển dọc bàn tối đa: ≥ 2600 mm

	
	Khoảng chụp tối đa: ≥ 1800 mm

	
	Bàn có thể di chuyển với nhiều tốc độ: ≥ 2 tốc độ

	6
	Hệ thống điều khiển và xử lý hình ảnh

	
	Bộ xử lý Intel Xeon hoặc tương đương, có tốc độ: ≥ 3,0 GHz

	
	Dung lượng bộ nhớ RAM: ≥ 64 GB

	
	Dung lượng ổ cứng: ≥ 1024 GB SSD

	
	Có ổ đĩa CD/DVD

	
	Màn hình LCD màu: ≥ 23 inch

	
	Độ phân giải: ≥ 1920 x 1200

	
	Kết nối mạng DICOM, tối thiểu gồm:

	
	+ DICOM – gửi/ nhận hình

	
	+ DICOM – yêu cầu/ gọi hình

	
	+ DICOM – In phim

	
	+ DICOM – (worklist) danh sách bệnh nhân – kết nối với mạng thông tin bệnh viện

	7
	Hệ thống tái tạo hình ảnh

	
	Bộ xử lý Dual Intel Xeon hoặc tương đương, có tốc độ: ≥ 2,0 GHz

	
	Dung lượng bộ nhớ RAM: ≥ 128 GB

	
	Dung lượng ổ cứng: ≥ 900 GB

	
	Bộ xử lý hình ảnh trung tâm GPU: Có

	
	Tốc độ tái tạo ảnh (ma trận 256 x 256) trên toàn FOV (full FOV): ≥ 55000 FFT/ giây (hoặc tái tạo/ giây)

	8
	Phần mềm, ứng dụng tiêu chuẩn

	8.1
	Các phần mềm, ứng dụng, chức năng thiết yếu:

	
	Các chế độ chụp đặt cổng (gating)

	
	Kỹ thuật thu ảnh song song giúp chụp MRI nhanh: Có ≥ 2 kỹ thuật thu ảnh song song.

	
	Các đặc tính hiển thị ảnh: Thu/phóng, di ảnh, lật ảnh, xoay ảnh, cuộn ảnh, so sánh, hiển thị ảnh dạng Cine, ghi chú, các công cụ đo đạc

	
	Các kỹ thuật khử/ xóa mỡ: ≥ 5 kỹ thuật

	
	Các ứng dụng/ chức năng thao tác dòng công việc:

	
	Cung cấp các giao thức chụp ảnh; thực hiện thu ảnh định vị; quét thu ảnh; hậu xử lý ảnh; in phim; lưu trữ ảnh; kết nối mạng.

	
	Các chức năng hậu xử lý

	
	Tái định dạng đa mặt phẳng (MPR).

	
	Dựng hình MR dạng thể tích 3D.

	
	Thể hiện ảnh dạng MIP.

	
	Khảo sát dữ liệu MRI khuếch tán, tạo bản đồ ADC.

	
	Khảo sát dữ liệu MRI sức căng khuếch tán (DTI), dựng bó sợi thần kinh.

	
	Khảo sát dữ liệu MRI chức năng (fMRI) (mức oxy máu).

	
	Khảo sát dữ liệu MRI động học, dựng các bản đồ tham số tham số.

	
	Phân tích dữ liệu não động học có thuốc và không thuốc, cung cấp bản đồ dòng máu não (CBF).

	
	Khảo sát dữ liệu MRI phổ.

	
	Tạo các bản đồ màu T2 khảo sát thoái hóa sụn khớp

	
	Tạo bản đồ màu T2* khảo sát quá tải sắt

	
	Kết nối DICOM: DICOM - gửi/ nhận hình; DICOM - yêu cầu/ gọi lại hình; DICOM – in; DICOM – Worklist; DICOM – lưu trữ.

	8.2
	Chụp cộng hưởng từ sọ não - thần kinh:

	
	Các chuỗi xung 2D thu ảnh với các tương phản: T1, T2, PD, T2*, FLAIR hoặc Dark Fluid hoặc tương đương.

	
	Chụp 3D đẳng hướng ít nhất với các tương phản: T1, T2, PD, FLAIR/hoặc Dark Fluid/ hoặc tương đương, STIR. Một lần chụp tái định dạng theo tất cả các mặt phẳng

	
	Chụp 3D khử dịch não tủy và chất trắng

	
	Chụp khuếch tán nhiều giá trị b, tương thích xung khử mỡ, hậu xử lý tạo bản đồ ADC

	
	Chụp tưới máu não và hậu xử lý tạo bản đồ huyết động.

	
	Chụp khảo sát mạch máu sọ não không thuốc tương phản

	
	Chụp 3D thu ảnh T2* cho khảo sát cột sống, phân biệt chất xám/ trắng

	
	Chuỗi xung chụp 3D khảo sát cột sống, rễ thần kinh, đĩa đệm.

	
	Phần mềm chụp hiệu chỉnh chuyển động/ chống rung: giảm xảo ảnh do chuyển động, ít nhất áp dụng được với các tương phản: T1, T2, DWI, FLAIR hoặc Dark Fluid hoặc tương đương.

	8.3
	Chụp cộng hưởng từ thân (ngực, bụng, chậu):

	
	Các kỹ thuật thu ảnh cho phép bệnh nhân thở tự do.

	
	Phần mềm chụp hiệu chỉnh chuyển động/ hoặc chống rung: áp dụng được ít nhất với các tương phản T1, T2, Dark Fluid hoặc FLAIR hoặc tương đương, DWI, STIR.

	
	Chuỗi xung trạng thái tĩnh thu hình nhanh với tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu cao.

	
	Chụp 3D đẳng hướng độ phân giải cao, một lần chụp tái định dạng theo tất cả các mặt phẳng

	
	Chụp 3D cung cấp ảnh thuận pha và nghịch pha, khảo sát gan nhiễm mỡ và các tổn thương gan.

	
	Chụp khuếch tán (DWI) nhiều giá trị b, tương thích xung khử mỡ, hậu xử lý tự động tạo bản đồ ADC

	
	Chụp 3D động học nhanh, tương thích xung khử mỡ, tương thích kỹ thuật song song.

	
	Chụp động học với khả năng tự xóa nền.

	
	Thu ảnh khảo sát MR mật tụy /MRCP không dùng thuốc tương phản, thời gian thu ảnh nhanh.

	
	Chụp 3D MRCP không thuốc tương phản.

	8.4
	Chụp cộng hưởng từ tim:

	
	Chụp đồng bộ theo chế độ đặt cổng (gate).

	
	Chụp ảnh máu tối khảo sát hình thái tim, có xóa mỡ.

	
	Thu ảnh cine tạo hình chuyển động thành tim, khảo sát chức năng tim

	
	Chụp 3D động mạch vành thở tự do

	
	Chụp 3D mô tả đặc tính mô cơ tim

	8.5
	Chụp cộng hưởng từ mạch máu:

	
	2D & 3D TOF: Chụp ảnh mạch máu không sử dụng thuốc tương phản.

	
	2D & 3D Phase Contrast: Chuỗi xung tương phản pha chụp mạch không sử dụng thuốc tương phản.

	
	Kỹ thuật chụp theo dõi và phát hiện độ ngấm thuốc tương phản và kích hoạt thu nhận ảnh

	
	Chụp mạch máu đa trạm

	8.6
	Chụp cộng hưởng từ chấn thương chỉnh hình:

	
	Các chuỗi xung cung cấp các ảnh tương phản: T1, T2, T2*, PD, xung khử mỡ

	
	Chụp 3D đẳng hướng độ phân giải cao với ít nhất các tương phản T1, T2, PD, STIR.

	
	Phần mềm chụp hiệu chỉnh chuyển động/ chống rung: áp dụng được ít nhất với các tương phản T1, T2, STIR.

	
	Chụp 3D khảo sát dây chằng, đĩa đệm

	
	Kỹ thuật, chuỗi xung khử mỡ: ≥ 5 kỹ thuật

	8.7
	Chụp cộng hưởng từ khảo sát ung bướu:

	
	Chụp 3D đẳng hướng độ phân giải cao, áp dụng được với ít nhất các tương phản PD, T1, T2, FLAIR hoặc Dark Fluid hoặc tương đương, và STIR. Một lần chụp có thể tái định dạng được theo tất cả các mặt phẳng

	
	Chụp 3D khử dịch não tủy và chất trắng

	
	Chụp khuếch tán (DWI) nhiều giá trị b, tương thích được xung khử mỡ, dựng bản đồ ADC.

	
	Chụp ảnh động học đa pha, có kết hợp được xung khử mỡ.

	
	Chụp ảnh toàn thân cho tầm soát di căn, có tính năng nối hình từ đa trạm

	8.8
	Chụp cộng hưởng từ nhi khoa:

	
	Chụp 3D đẳng hướng độ phân giải cao ít nhất với các tương phản PD, T1, T2, FLAIR hoặc Dark Fluid hoặc tương đương, STIR. Một chuỗi xung có thể tái định dạng theo tất cả các mặt phẳng

	
	Chuỗi xung 3D cung cấp các ảnh thuận pha và nghịch pha độ phân giải không gian cao.

	
	Phần mềm hiệu chỉnh chuyển động/ hoặc chống rung: áp dụng được ít nhất với các tương phản T2, khuếch tán (DWI), T1.

	
	Kỹ thuật thu ảnh với bệnh nhân thở tự do.

	
	Kỹ thuật song song cho thời gian chụp nhanh.

	
	Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ giảm ồn.

	
	Chụp mạch máu không sử dụng thuốc tương phản.

	8.9
	Chụp cộng hưởng từ vú chuyên sâu:

	
	Chụp 3D hai bên vú đồng thời, kết hợp được xung khử mỡ, tương thích kỹ thuật chụp ảnh song song

	
	Chụp vú tạo các ảnh thuận pha, nghịch pha, nước, mỡ trong một lần chụp.

	
	Chụp cộng hưởng từ phổ vú, giúp mô tả đặc tính mô vú

	8.10
	Thu nhận phổ đơn điểm và đa điểm

	8.11
	Dịch vụ theo dõi khối từ và hỗ trợ ứng dụng từ xa

	9
	Các phần mềm/ ứng dụng/ chức năng nâng cao:

	9.1
	Phần mềm tái tạo ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo học sâu - deep learning áp dụng trên dữ liệu thô:

	
	+ Đồng thời giảm nhiễu và tăng độ phân giải

	
	+ Tăng tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR)

	
	+ Tăng độ sắc nét ảnh

	
	+Rút ngắn thời gian chụp trong khi vận duy trì tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu và độ sắc nét

	
	+ Áp dụng được tối thiểu các xung: SE, FSE hoặc TSE hoặc tương đương, HASTE hoặc SSFSE hoặc tương đương, xung khuếch tán DWI, kỹ thuật DIXON

	9.2
	Phần mềm/chức năng tự động nhận dạng giải phẫu để chỉ định/ đặt các lát cắt thu ảnh: áp dụng ít nhất cho chụp MRI não.

	9.3
	Chụp tăng tốc bằng công nghệ Compressed Sensing dựa trên lấy mẫu rời rạc:

	
	+ Rút ngắn thời gian chụp với tối ưu SNR

	
	+ Thu được ảnh 3D độ phân giải không gian cao.

	9.4
	Chụp tăng tốc 3D thu hình khu trú giải phẫu:

	
	+ Rút thời gian chụp mà vẫn duy trình tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu SNR

	9.5
	Chụp tăng tốc bằng kích thích đồng thời nhiều lát cắt tại nhiều vị trí khác nhau:

	
	+ Áp dụng được với ít nhất thu ảnh DWI, và fMRI

	9.6
	Chụp cộng hưởng từ giảm ồn bằng sử dụng công nghệ xung TE siêu nhanh hoặc Zero TE hoặc tương đương: áp dụng được ít nhất với ảnh T1

	9.7
	Chụp giảm ổn bằng định dạng sóng chênh từ/ hoặc tương đương: áp dụng được ít nhất với T1, T2, DWI, FLAIR/ DarkFluid/ hoặc tương đương.

	9.8
	Chụp khuếch tán khu trú giải phẫu(giảm FOV) kích thích có chọn lọc: ảnh độ phân giải cao, giảm xảo ảnh.

	9.9
	Chụp khảo sát khuếch tán tổng hợp tạo nhiều giá trị b

	
	+ Chụp khảo sát khuếch tán tổng hợp tạo nhiều giá trị b

	
	+ Tổng hợp từ một phép chụp DWI đơn tạo nhiều giá trị b

	
	+ Giá trị b cao với thời gian thu hình ngắn.

	9.10
	Chụp khuếch tán với hiệu chỉnh chuyển động, hiệu chỉnh méo ảnh, giảm xảo ảnh do nhạy từ.

	9.11
	Chụp khuếch tán và sức căng khuếch tán multi shot với thực hiện đọc phân đoạn theo hướng mã hóa pha:

	
	+ Độ phân giải ảnh cao

	
	+ Giảm nhòe ảnh/ biến dạng ảnh

	9.12
	Chụp đơn pha lấy mẫu dạng xuyên tâm stack of star bù trừ chuyên động cho bệnh nhân không cần nín thở

	9.13
	Chụp động học lấy mẫu dạng xuyên tâm stack of star bù trừ chuyên động cho bệnh nhân không cần nín thở

	9.14
	Phần mềm chụp chiệu chỉnh chuyển động/ hoặc chống rung:

	
	+ Giảm xảo ảnh do chuyển động,

	
	+ Áp dụng được ít nhất với các tương phản T1, T2, FLAIR hoặc DarkFluid hoặc tương đương, DWI.

	9.15
	Chuỗi xung 3D nhạy từ độ phân giải cao:

	
	+ Khảo sát xuất huyết, bệnh lý tĩnh mạch, vôi hóa trong não.

	9.16
	Chụp cộng hưởng sức căng khuếch tán (DTI) và hậu xử lý dựng hình 3D bó sợ thần kinh

	
	+ Số hướng khuếch tán tối đa: ≥250 hướng.

	9.17
	Chụp tưới máu não 3D không sử dụng thuốc tương phản:

	
	+ Tính toán định lượng dòng máu não (CBF).

	9.18
	Chụp hiệu chỉnh chuyển động prospective 3D

	9.19
	Chụp khảo sát định lượng gan nhiễm mỡ (triglyceride), và khảo sát quá tải sắt trong gan

	9.20
	Chụp cộng hưởng từ tách mỡ - nước dựa trên kỹ thuật DIXON:

	
	+ Cung cấp 4 ảnh tương phản trong một lần chụp gồm: chỉ nước, chỉ mỡ, thuận pha, nghịch pha.

	
	+ Áp dụng được với xung Spin Echo và xung Gradient Echo

	9.21
	Chụp động học 4D độ phân giải thời gian cao (hoặc 3D time resolve):

	
	+ Kết hợp được khử mỡ.

	9.22
	Chụp 3D độ phân giải cao khảo sát thành mạch

	
	+ Khử dòng chảy của máu

	
	+ Kết hợp được khử mỡ phân biệt mảng bám.

	9.23
	Chụp mạch máu 4D/ hoặc động học 3D mạch máu độ phân giải thời gian, độ phân giải không gian cao.

	9.24
	Chụp mạch máu chuyên sâu không sử dụng thuốc tương phản cho khảo sát: động mạch não, động mạch thận, và động mạch ngoại biên.

	
	+ Chụp 3D tương phản pha mạch máu não và động mạch thận không sử dụng thuốc tương phản. Tương thích kích hoạt theo nhịp thở

	
	+ Chụp động mạch thận độ phân giải cao, … không sử dụng thuốc tương phản. Tương thích kỹ thuật đặt cổng theo nhịp thở

	
	+ Xung 3D thu nhận hình ảnh động mạch ngoại vi (động mạch chi dưới, động mạch chi trên) không sử dụng thuốc tương phản. Tương thích với thu ảnh song song

	9.25
	Chụp giảm xảo ảnh kim loại (kim loại có điều kiện):

	
	+ Áp dụng được ít nhất với tương phản T1, T2, PD, STIR.

	9.26
	Chụp thu nhận và hậu xử lý dựng bản đồ màu T2 đánh giá sụn khớp

	TÍNH NĂNG ƯU VIỆT
	Phần mềm chụp khảo sát vỏ xương thay thế chụp cắt lớp vi tính CT

	10
	Bộ máy trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng, độc lập:

	10.1
	Bộ máy tính trạm làm việc xử lý hình ảnh chuyên dụng kết nối DICOM được với các hệ thống thu ảnh CT, MR, PET, X quang kỹ thuật số:

	
	CPU: Intel xeon hoặc tốt hơn, ≥3.0 GHz

	
	RAM: ≥ 64 GB

	
	Ổ cứng: tổng dung lượng ≥ 1.3 TB

	
	Màn hình LCD: 2 màn hình ≥ 19 inch/ hoặc 01 màn hình ≥ 24 inch

	
	Độ phân giải màn hình: ≥ 1280 x 1024

	10.2
	Phần mềm trên máy trạm làm việc xử lý hình ảnh chuyên dụng:

	
	Phần mềm dựng và phân tích dữ liệu MRI:

	
	+ Phân tích dữ liệu khuếch tán, dựng bản đồ ADC.
+ Phân tích dữ sức căng khuếch tán (DTI).
+ Khảo sát cộng hưởng từ chức năng (fMRI).
+ Khảo sát phổ.
+ Hậu xử lý tạo bản đồ màu T2* khảo sát tích tụ sắt.
+ Hậu xử lý tạo bản đồ màu T2 khảo sát thoái hóa sụn khớp

	
	Phân tích dữ liệu chuyên MRI não:

	
	+ Phân tích dữ liệu ASL đánh giá dòng máu não không thuốc tương phản.
+ Phân tích dữ liệu tưới máu não có sử dụng thuốc tương phản
+ Tạo bản đồ bó sợi chất trắng từ chuỗi dữ liệu sức căng khuếch tán.

	
	Phân tích dữ liệu động học cho vùng thân (vú, bụng, chậu):

	
	+ Phân tích các thay đổi tương phản T1 hoặc T2* theo thời gian

	
	Phần mềm khảo sát dữ liệu MRI động học

	
	+ Tính toán và dựng bản đồ tính thấm

	
	Phần mềm/ chức năng khảo sát, theo dõi tiến triển Ung bướu:

	
	+ Quy trình công việc thích ứng hỗ trợ các tiêu chí tiêu chuẩn theo WHO/ RECIST

	
	Phần mềm/ chức năng khảo sát MRI tiền liệt tuyến theo PI-RADS:

	
	+ Khảo sát, đánh giá và xuất báo cáo các phép chụp MRI tiền liệt tuyến
+ Tự động tạo báo cáo với các phép đo và hình ảnh

	11
	Các phụ kiện tiêu chuẩn của hệ thống và các thiết bị phụ trợ

	11.1
	Hệ thống làm lạnh khối từ

	
	Tương thích và có công suất phù hợp với hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5T

	11.2
	Hệ thống điều hòa đủ công suất cho phòng chụp, phòng điều khiển và phòng kỹ thuật

	
	Công suất làm lạnh phù hợp với yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm từng phòng chức năng

	
	Các hệ thống ống gió tương thích và phù hợp với tiêu chuẩn phòng đặt khối từ

	11.3
	Lồng chắn sóng RF

	
	Kích thước và thiết kế phù hợp với phòng lắp đặt hiện có của bệnh viện

	
	Bao gồm cả cửa sổ quan sát và cửa ra vào

	
	Bao gồm đầy đủ nội thất phòng magnet như: trần, sàn, tường, vách, ổ cắm điện, chiếu sáng…

	
	Bao gồm tranh trần chiếu sáng tạo không khí thoải mái cho bệnh nhân

	11.4
	Tủ điện cấp nguồn 3 pha cho toàn bộ hệ thống và máy móc, thiết bị phụ trợ

	
	Công suất phù hợp với toàn bộ hệ thống và các máy móc thiết bị phụ trợ

	
	Có bảo vệ mất pha, đảo pha

	
	Có thiết bị đóng/cắt cho từng thiết bị riêng biệt, công suất đóng/cắt phù hợp với mỗi thiết bị

	
	Có đầy đủ đèn báo nguồn cấp cho các pha

	11.5
	Camera và màn hình quan sát bệnh nhân từ phòng điều khiển

	
	Camera lắp đặt trong phòng chụp, tương thích với từ trường

	
	Màn hình theo dõi LCD hoặc tương đương, kích thước: ≥ 17 inches

	11.6
	Bộ lưu điện UPS online cho hệ thống (không bao gồm cho các thiết bị phụ trợ)

	
	Loại 3 pha, online

	
	Công suất: ≥ 100 kVA

	
	Thời gian ổn định nguồn điện khi mất điện lưới: ≥ 10 phút tại 100% tải

	
	Có cảnh báo khi sử dụng nguồn điện từ UPS bằng đèn, âm thanh

	11.7
	Máy bơm tiêm chuyên dụng cho MRI

	
	Bơm tiêm thuốc tự động, tương thích từ trường

	
	Có thể bơm thuốc tương phản và nước

	
	Có màn hình điều khiển và theo dõi các thông số cài đặt

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu 8 năm.

	7
	Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế

	8
	Cam kết kết nối với hệ thống CNTT bệnh viện (Nếu có yêu cầu)





2. Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát (2D, 4K - ICG)
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	
	Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi.

	
	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

	
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	
	Xuất xứ( máy chính) từ một trong các quốc gia thuộc nhóm G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát tối thiểu bao gồm:

	
	Máy chính: 
+ Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ
+ Nguồn sáng: 01 cái
+ Đầu camera: 01 cái
+ Ống kính soi 0 độ, 10mm, ICG: 01 cái
+ Ống kính soi 30 độ, 10mm, ICG: 01 cái
+ Dây dẫn sáng: 01 cái

	
	Màn hình chuyên dụng 4K: 02 cái (bao gồm xe đẩy màn hình rời)

	
	Máy bơm khí CO2: 01 cái

	
	Máy cắt đốt: 01 cái

	
	Xe đặt máy nội soi: 01 cái

	
	Khay đựng ống soi: 02 cái

	
	Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tổng quát: 01 bộ

	
	Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi phụ khoa: 01 bộ

	
	Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	A
	HỆ THỐNG MÁY CHÍNH

	1
	Bộ xử lý hình ảnh

	
	Bộ xử lý hình ảnh phẫu thuật nội soi tích hợp chức năng quan sát 4K, quan sát huỳnh quang ICG trong một bộ xử lý, có khả năng nâng cấp 3D

	
	Bộ xử lý kết nối được với camera 4K và ống soi mềm video

	
	Độ phân giải ngõ ra đạt tối thiểu ≥ [3820 x 2160]

	
	Chế độ cận hồng ngoại (NIR/ICG) hoặc hồng ngoại (IR) cho hình ảnh huỳnh quang

	
	Ghi/chụp hình ảnh lên USB (tích hợp hoặc tách rời)

	
	Chụp hình ở định dạng tối thiểu JPEG

	
	Có chế độ tăng cường tương phản hoặc có khả năng diều chỉnh độ tương phản của ảnh

	
	Điều chỉnh cân bằng trắng

	
	Cổng tín hiệu ra tối thiểu: 12G-SDI, 3G-SDI

	
	Có ≥ 01 cổng USB

	
	Phóng đại ≥ 2.0x, điều chỉnh được

	
	Có tính năng chồng hình ảnh (Overlay): hình ảnh ánh sáng trắng thông thường được kết hợp với dữ liệu NIR/ICG hoặc huỳnh quang để tạo ra hình ảnh lớp phủ

	
	Có công nghệ quan sát đặc biệt để hỗ trợ chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm

	
	Có khả năng điều chỉnh màu, với số bước ≥ 11

	
	Có chức năng quan sát dải tương phản động cao hoặc tăng cường dải tương phản

	2
	Nguồn sáng

	
	Bóng đèn: LED

	
	Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 10.000 giờ

	
	Điều chỉnh cường độ sáng tự động

	
	Tính năng báo động hoặc hiển thị thông báo khi có tình trạng quá nhiệt

	
	Nhiệt độ màu: ≥ 4500K

	
	Điều khiển bằng màn hình cảm ứng trên máy hoặc trên bộ xử lý hình ảnh

	3
	Màn hình chuyên dụng

	
	Loại: màn hình y tế 2D

	
	Màn hình LCD hoặc tương đương

	
	Độ phân giải ≥ 3840 X 2160 pixel

	
	Kích thước: ≥ 32 inches

	
	Góc nhìn ≥ 178°

	
	Tín hiệu đầu vào tối thiểu có DVI, SDI, HDMI

	4
	Đầu camera

	
	Sử dụng cảm biến ảnh 4K, ≥1 chip CMOS hoặc tốt hơn

	
	Hiển thị hình ảnh với độ phân giải ≥ 3840 X 2160 pixel

	
	Có ≥ 2 phím chức năng đầu camera

	
	Có chức năng bật/tắt nguồn sáng trên đầu camera

	
	Có khả năng quan sát cận hồng ngoại (NIR/ICG) hoặc hồng ngoại (IR)

	
	Đầu camera có thể ngâm hoặc tiệt trùng bằng khí gas/plasma

	
	Có đầu nối tích hợp để nối ống soi

	5
	Ống kính soi quang học ICG

	
	Hướng nhìn: 0 độ và 30 độ

	
	Đường kính: 10mm ± 5%

	
	Chiều dài: 31 cm (± 5%)

	
	Hấp tiệt trùng được

	6
	Dây dẫn sáng

	
	Đường kính ≥ 4.25mm

	
	Chiều dài ≥250 cm

	
	Chịu nhiệt tốt hấp tiệt trùng được

	7
	Máy bơm khí CO2

	
	Có thể dùng bình gas CO2 ngay tại chỗ hoặc dùng khí CO2 trung tâm.

	
	Điều khiển bằng màn hình cảm ứng hoặc nút bấm

	
	Hiển thị các thông số:

	
	+ Chế độ bơm khí

	
	+ Áp lực bơm thực tế - cài đặt

	
	+ Lưu lương bơm thực tế - cài đặt

	
	+ Lượng khí tiêu thụ

	
	Tự động điều chỉnh lưu lượng bơm

	
	Báo động bằng tín hiệu âm thanh khi xảy ra quá áp

	
	Có ≥ 2 chế độ bơm

	
	Lưu lượng bơm: 0.1 – ≥ 45 lít / phút

	
	Áp lực bơm: ≤ 3 – ≥ 25 mmHg

	8
	Dao mổ điện cao tần

	
	Có thể cài đặt cá nhân

	
	Có khả năng nâng cấp dao hàn mạch

	
	Thông tin hiển thị trên màn hình

	
	Hiển thị bằng màn hình cảm ứng

	
	Làm mát bằng các khe tản nhiệt và quạt

	
	Công suất đơn cực tối đa : ≥ 300 W

	
	Công suất lưỡng cực tối đa : ≥ 70 W

	
	Tần số ngõ ra : ≥ 430 kHz

	
	Các ổ cắm đơn cực : ≥ 2

	
	Các ổ cắm lưỡng cực : ≥ 1

	
	Kết nối với bàn đạp : ≥ 2

	
	Có ≥ 3 chế độ cắt đơn cực :

	
	+ Công suất tối đa : ≥ 300 W

	
	+ Điện áp đỉnh tối đa : ≥ 1.4kV

	
	Có ≥ 4 chế độ đốt cầm máu đơn cực :

	
	+ Công suất tối đa : ≥ 120 W

	
	+ Điện áp đỉnh tối đa : ≥ 3.9 kV

	
	Có ≥ 3 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực:

	
	+ Công suất tối đa : ≥ 70 W

	
	+ Điện áp đỉnh tối đa : ≥ 220 V

	9
	Xe đặt máy nội soi

	
	Bánh xe đôi có khoá hãm

	
	Có giá treo bình CO2

	
	Có giá treo đầu camera

	
	Có giá treo màn hình

	B
	BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT

	
	Sai số kích thước cho phép ±≤ 10%. Các thông số có yêu cầu dấu ≥ hoặc ≤ ưu tiên đáp ứng trước; sai số cho phép: ≤ ± 10% ưu tiên đáp ứng sau.

	
	Các dụng cụ có thể hấp tiệt trùng

	
	Ống hút thẳng, có lỗ bên hông, van khóa, cỡ 5-5.5 mm, dài 36 cm: 01 cái

	
	Móc đốt thẳng, đầu hình chữ L, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm: 01 cái

	
	Clamp kẹp ruột dài, phần hàm dụng cụ dài ≥ 37 mm, hoạt động kép, có mở lỗ, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 03 bộ

	
	Kẹp Kelly hoặc Maryland hoặc tương đương, phần hàm dụng cụ dài ≥21 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33  cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Kéo cắt mô, phần hàm dụng cụ dài ≥19 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Dây đốt lưỡng cực, dài ≥ 3m: 01 Cái

	
	Dây đốt đơn cực, chân cắm 4mm, dài ≥ 3m: 01 Cái

	
	Dây bơm CO2, hấp tiệt trùng được: 01 Cái

	
	Dây nước tưới rửa: 01 Cái

	
	Kẹp polymer Hemoclok hoặc tương đương, cỡ ML, đường kính 10mm, chiều dài ≥ 32 cm: 01 Cái

	
	Kềm kẹp clip cỡ ML: 01 Cái

	
	Kềm kẹp clip cỡ L: 01 Cái

	
	Kẹp Kelly Robi hoặc Maryland lưỡng cực hoặc tương đương, phần hàm dụng cụ dài ≥ 19 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm lưỡng cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Kìm kẹp kim, hàm cong phải, tay cầm thẳng có khóa hãm. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm: 01 cái

	
	Kìm kẹp kim, hàm cong trái, tay cầm thẳng có khóa hãm. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm: 01 cái

	
	Kìm kẹp kim, hàm thẳng, tay cầm thẳng có khóa hãm. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm: 01 cái

	
	Hộp hấp dụng cụ nội soi( bao gồm đầy đủ đáy hộp, nắp hộp, khay lưới, màng lọc) : 03 bộ

	C
	BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI PHỤ KHOA

	
	Sai số kích thước cho phép ±≤ 10%. Các thông số có yêu cầu dấu ≥ hoặc ≤ ưu tiên đáp ứng trước; sai số cho phép: ≤ ± 10% ưu tiên đáp ứng sau.

	
	Các dụng cụ có thể hấp tiệt trùng

	
	Ống hút thẳng, có lỗ bên hông, van khóa, cỡ 5-5.5 mm, dài 36 cm: 01 cái

	
	Móc đốt thẳng, đầu hình chữ L, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm: 01 cái

	
	Clamp kẹp ruột dài, phần hàm dụng cụ dài ≥ 37 mm, hoạt động kép, có mở lỗ, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 02 bộ

	
	Kẹp Kelly hoặc Maryland hoặc tương đương, phần hàm dụng cụ dài ≥21 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33  cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Kéo cắt mô, phần hàm dụng cụ dài ≥19 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Forceps kẹp Allis hoặc Manhes hoặc tương đương, phần hàm dụng cụ dài ≥ 18 mm, hoạt động đơn / kép. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Dây đốt lưỡng cực, dài ≥ 3m: 01 Cái

	
	Dây đốt đơn cực, chân cắm 4mm, dài ≥ 3m: 01 Cái

	
	Dây bơm CO2, hấp tiệt trùng được: 01 Cái

	
	Dây nước tưới rửa: 01 Cái

	
	Kẹp Kelly Robi hoặc Maryland lưỡng cực hoặc tương đương, phần hàm dụng cụ dài ≥ 19 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm lưỡng cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Kìm kẹp kim, hàm cong phải, tay cầm thẳng có khóa hãm. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm: 01 cái

	
	Kìm kẹp kim, hàm cong trái, tay cầm thẳng có khóa hãm. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm: 01 cái

	
	Kẹp xà mâu hoặc tương đương, hàm gập góc, phần hàm dụng cụ dài ≥ 18 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Forceps kẹp, loại Babcock hoặc tương đương, phần hàm dụng cụ dài ≥ 30 mm, hoạt động đơn / kép, có mở lỗ, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Forceps kẹp, loại Pozzi hoặc Tenaculum hoặc tương đương, phần hàm dụng cụ dài ≥ 27 mm, hoạt động kép. Cỡ ≥5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Cần nâng tử cung: 01 bộ

	
	Thước đo tử cung hoặc que thăm dò, chiều dài ≥ 33 cm, đường kính ≥ 5mm: 01 Cái

	
	Hộp hấp dụng cụ nội soi( bao gồm đầy đủ đáy hộp, nắp hộp, khay lưới, màng lọc) : 03 bộ

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Yêu cầu khi báo giá: Yêu cầu báo hệ thống máy chính riêng và bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi riêng.

	7
	Cam kết kết nối với hệ thống CNTT bệnh viện (Nếu có yêu cầu)





3. Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát (2D tích hợp 3D, 4K - ICG)
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	
	Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi.

	
	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

	
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	
	Xuất xứ( máy chính) từ một trong các quốc gia thuộc nhóm G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát tối thiểu bao gồm:

	
	Máy chính: 
+ Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ
+ Nguồn sáng: 01 cái
+ Đầu camera: 01 cái
+ Ống kính soi 0 độ, 10mm, ICG: 01 cái
+ Ống kính soi 30 độ, 10mm, ICG: 01 cái
+ Ống kính soi 3D 0 độ tích hợp đầu camera: 01 cái
+ Ống kính soi 3D 30 độ tích hợp đầu camera: 01 cái
+ Dây dẫn sáng: 01 cái

	
	Màn hình chuyên dụng 2D 3D 4K: 02 cái (bao gồm xe đẩy màn hình rời)

	
	Kính phân cực hình ảnh 3D: 06 cái

	
	Khay đựng ống soi: 02 cái

	
	Khay đựng ống soi 3D: 02 cái

	
	Máy bơm khí CO2: 01 cái

	
	Máy cắt đốt: 01 cái

	
	Xe đặt máy nội soi: 01 cái

	
	Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tổng quát: 01 bộ

	
	Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi phụ khoa: 01 bộ

	
	Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	A
	HỆ THỐNG MÁY CHÍNH

	1
	Bộ xử lý hình ảnh

	
	Bộ xử lý hình ảnh phẫu thuật nội soi tích hợp chức năng quan sát 4K, 3D và quan sát huỳnh quang ICG trong một bộ xử lý

	
	Bộ xử lý kết nối được với camera 4K, ống soi 3D và ống soi mềm video

	
	Độ phân giải ngõ ra đạt tối thiểu ≥ [3820 x 2160]

	
	Chế độ cận hồng ngoại (NIR/ICG) hoặc hồng ngoại (IR) cho hình ảnh huỳnh quang

	
	Ghi/chụp hình ảnh lên USB (tích hợp hoặc tách rời)

	
	Chụp hình ở định dạng tối thiểu JPEG

	
	Có chế độ tăng cường tương phản hoặc có khả năng diều chỉnh độ tương phản của ảnh

	
	Điều chỉnh cân bằng trắng

	
	Cổng tín hiệu ra tối thiểu: 12G-SDI, 3G-SDI

	
	Có ≥ 01 cổng USB

	
	Phóng đại ≥ 2.0x, điều chỉnh được

	
	Có tính năng chồng hình ảnh (Overlay): hình ảnh ánh sáng trắng thông thường được kết hợp với dữ liệu NIR/ICG hoặc huỳnh quang để tạo ra hình ảnh lớp phủ

	
	Có công nghệ quan sát đặc biệt để hỗ trợ chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm

	
	Có khả năng điều chỉnh màu, với số bước ≥ 11

	
	Có chức năng quan sát dải tương phản động cao

	2
	Nguồn sáng

	
	Bóng đèn: LED

	
	Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 10.000 giờ

	
	Điều chỉnh cường độ sáng tự động

	
	Tính năng báo động hoặc hiển thị thông báo khi có tình trạng quá nhiệt

	
	Nhiệt độ màu: ≥ 4500K

	
	Điều khiển bằng màn hình cảm ứng trên máy hoặc trên bộ xử lý hình ảnh

	3
	Màn hình 2D 3D 4K chuyên dụng

	
	Loại: màn hình y tế 2D 3D 4K

	
	Màn hình LCD hoặc tương đương

	
	Độ phân giải ≥ 3840 X 2160 pixel

	
	Kích thước: ≥ 32 inches

	
	Góc nhìn ≥ 178°

	
	Tín hiệu đầu vào tối thiểu có DVI, SDI, HDMI

	4
	Đầu camera

	
	Sử dụng cảm biến ảnh 4K, ≥ 1 chip CMOS

	
	Hiển thị hình ảnh với độ phân giải ≥ 3840 X 2160 pixel

	
	Có ≥ 2 phím chức năng đầu camera

	
	Có chức năng bật/tắt nguồn sáng trên đầu camera

	
	Có khả năng quan sát cận hồng ngoại (NIR/ICG) hoặc hồng ngoại (IR)

	
	Đầu camera có thể ngâm hoặc tiệt trùng bằng khí gas/plasma

	
	Có đầu nối tích hợp để nối ống soi

	5
	Ống kính soi quang học ICG

	
	Hướng nhìn: 0 độ và 30 độ

	
	Đường kính: 10mm ± 5%

	
	Chiều dài: 31 cm (± 5%)

	
	Hấp tiệt trùng được

	6
	Dây dẫn sáng

	
	Đường kính ≥ 4.25mm

	
	Chiều dài ≥250 cm

	
	Chịu nhiệt tốt

	7
	Ống kính soi 3D

	
	Đường kính: 10mm (± 5%)

	
	Hướng nhìn: 0 độ và 30 độ

	
	Chiều dài làm việc: ≥ 320 mm

	
	Loại ống soi 3D

	
	Có khả năng hấp tiệt trùng autoclave

	
	Có ≥ 3 nút bấm, trong đó ≥ 2 nút bấm có thể lập trình chức năng

	TÍNH NĂNG ƯU VIỆT
	Ống soi 3D tích hợp đầu camera 4K cho hình ảnh tốt hơn khi sử dụng

	TÍNH NĂNG ƯU VIỆT
	Ống kính soi 3D có chức năng ICG, cho điều trị ung thư sớm

	8
	Máy bơm khí CO2

	
	Có thể dùng bình gas CO2 ngay tại chỗ hoặc dùng khí CO2 trung tâm.

	
	Điều khiển bằng màn hình cảm ứng hoặc nút bấm

	
	Hiển thị các thông số:

	
	+ Chế độ bơm khí

	
	+ Áp lực bơm thực tế - cài đặt

	
	+ Lưu lượng bơm thực tế - cài đặt

	
	+ Lượng khí tiêu thụ

	
	Tự động điều chỉnh lưu lượng bơm

	
	Báo động bằng tín hiệu âm thanh khi xảy ra quá áp

	
	Có ≥ 2 chế độ bơm

	
	Lưu lượng bơm: 0.1 – ≥ 45 lít / phút

	
	Áp lực bơm: ≤ 3 – ≥ 25 mmHg

	9
	Dao mổ điện cao tần

	
	Có thể cài đặt cá nhân

	
	Có khả năng nâng cấp dao hàn mạch

	
	Thông tin hiển thị trên màn hình

	
	Hiển thị bằng màn hình cảm ứng

	
	Làm mát bằng các khe tản nhiệt và quạt

	
	Công suất đơn cực tối đa : ≥ 300 W

	
	Công suất lưỡng cực tối đa : ≥ 70 W

	
	Tần số ngõ ra : ≥ 430 kHz

	
	Các ổ cắm đơn cực : ≥ 2

	
	Các ổ cắm lưỡng cực : ≥ 1

	
	Kết nối với bàn đạp : ≥ 2

	
	Có ≥ 3 chế độ cắt đơn cực :

	
	+ Công suất tối đa : ≥ 300 W

	
	+ Điện áp đỉnh tối đa : ≥ 1.4kV

	
	Có ≥ 4 chế độ đốt cầm máu đơn cực :

	
	+ Công suất tối đa : ≥ 120 W

	
	+ Điện áp đỉnh tối đa : ≥ 3.9 kV

	
	Có ≥ 3 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực:

	
	+ Công suất tối đa : ≥ 70 W

	
	+ Điện áp đỉnh tối đa : ≥ 220 V

	10
	Xe đặt máy nội soi

	
	Bánh xe đôi có khoá hãm

	
	Có giá treo bình CO2

	
	Có giá treo đầu camera

	
	Có giá treo màn hình

	B
	BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT

	
	Sai số kích thước cho phép ±≤ 10%. Các thông số có yêu cầu dấu ≥ hoặc ≤ ưu tiên đáp ứng trước; sai số cho phép: ≤ ± 10% ưu tiên đáp ứng sau.

	
	Các dụng cụ có thể hấp tiệt trùng

	
	Ống hút thẳng, có lỗ bên hông, van khóa, cỡ 5-5.5 mm, dài 36 cm: 01 cái

	
	Móc đốt thẳng, đầu hình chữ L, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm: 01 cái

	
	Clamp kẹp ruột dài, phần hàm dụng cụ dài ≥ 37 mm, hoạt động kép, có mở lỗ, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 03 bộ

	
	Kẹp Kelly hoặc Maryland hoặc tương đương, phần hàm dụng cụ dài ≥21 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33  cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Kéo cắt mô, phần hàm dụng cụ dài ≥19 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Dây đốt lưỡng cực, dài ≥ 3m: 01 Cái

	
	Dây đốt đơn cực, chân cắm 4mm, dài ≥ 3m: 01 Cái

	
	Dây bơm CO2, hấp tiệt trùng được: 01 Cái

	
	Dây nước tưới rửa: 01 Cái

	
	Kẹp polymer Hemoclok hoặc tương đương, cỡ ML, đường kính 10mm, chiều dài ≥ 32 cm: 01 Cái

	
	Kềm kẹp clip cỡ ML: 01 Cái

	
	Kềm kẹp clip cỡ L: 01 Cái

	
	Kẹp Kelly Robi hoặc Maryland lưỡng cực hoặc tương đương, phần hàm dụng cụ dài ≥ 19 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm lưỡng cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Kìm kẹp kim, hàm cong phải, tay cầm thẳng có khóa hãm. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm: 01 cái

	
	Kìm kẹp kim, hàm cong trái, tay cầm thẳng có khóa hãm. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm: 01 cái

	
	Kìm kẹp kim, hàm thẳng, tay cầm thẳng có khóa hãm. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm: 01 cái

	
	Hộp hấp dụng cụ nội soi (bao gồm đầy đủ đáy hộp, nắp hộp, khay lưới, màng lọc): 03 bộ

	C
	BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI PHỤ KHOA

	
	Sai số kích thước cho phép ±≤ 10%. Các thông số có yêu cầu dấu ≥ hoặc ≤ ưu tiên đáp ứng trước; sai số cho phép: ≤ ± 10% ưu tiên đáp ứng sau.

	
	Các dụng cụ có thể hấp tiệt trùng

	
	Ống hút thẳng, có lỗ bên hông, van khóa, cỡ 5-5.5 mm, dài 36 cm: 01 cái

	
	Móc đốt thẳng, đầu hình chữ L, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm: 01 cái

	
	Clamp kẹp ruột dài, phần hàm dụng cụ dài ≥ 37 mm, hoạt động kép, có mở lỗ, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 02 bộ

	
	Kẹp Kelly hoặc Maryland hoặc tương đương, phần hàm dụng cụ dài ≥21 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33  cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Kéo cắt mô, phần hàm dụng cụ dài ≥19 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Forceps kẹp Allis hoặc Manhes hoặc tương đương, phần hàm dụng cụ dài ≥ 18 mm, hoạt động đơn / kép. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Dây đốt lưỡng cực, dài ≥ 3m: 01 Cái

	
	Dây đốt đơn cực, chân cắm 4mm, dài ≥ 3m: 01 Cái

	
	Dây bơm CO2, hấp tiệt trùng được: 01 Cái

	
	Dây nước tưới rửa: 01 Cái

	
	Kẹp Kelly Robi hoặc Maryland lưỡng cực hoặc tương đương, phần hàm dụng cụ dài ≥ 19 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm lưỡng cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Kìm kẹp kim, hàm cong phải, tay cầm thẳng có khóa hãm. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm: 01 cái

	
	Kìm kẹp kim, hàm cong trái, tay cầm thẳng có khóa hãm. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm: 01 cái

	
	Kẹp xà mâu hoặc tương đương, hàm gập góc, phần hàm dụng cụ dài ≥ 18 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Forceps kẹp, loại Babcock hoặc tương đương, phần hàm dụng cụ dài ≥ 30 mm, hoạt động đơn / kép, có mở lỗ, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Forceps kẹp, loại Pozzi hoặc Tenaculum hoặc tương đương, phần hàm dụng cụ dài ≥ 27 mm, hoạt động kép. Cỡ ≥5 mm, chiều dài ≥ 33 cm, bao gồm vỏ ngoài cách điện, tay cầm đơn cực và ruột kẹp: 01 bộ

	
	Cần nâng tử cung: 01 bộ

	
	Thước đo tử cung hoặc que thăm dò, chiều dài ≥ 33 cm, đường kính ≥ 5mm: 01 Cái

	
	Hộp hấp dụng cụ nội soi( bao gồm đầy đủ đáy hộp, nắp hộp, khay lưới, màng lọc) : 03 bộ

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Yêu cầu khi báo giá: Yêu cầu báo hệ thống máy chính riêng và bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi riêng.

	7
	Cam kết kết nối với hệ thống CNTT bệnh viện (Nếu có yêu cầu)





4. Máy siêu âm qua ngã nội soi
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi

	2
	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	5
	Điều kiện hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ môi trường tối đa: ≥ 20 độ C

	
	+ Độ ẩm môi trường tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ( máy chính toàn bộ hệ thống) từ một trong các quốc gia thuộc nhóm G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	A
	Hệ thống nội soi: 01 hệ thống, tối thiểu bao gồm

	
	Máy chính: 
+ Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ
+ Nguồn sáng tích hợp bộ xử lý hoặc tách rời: 01 bộ
+ Ống soi dạ dày: 01 cái
+ Ống soi đại tràng: 01 cái

	
	Màn hình nội soi: 01 cái

	
	Bình nước: 01 cái

	
	Bộ thử rò rỉ: 01 cái

	
	Máy hút dịch: 01 cái

	
	Máy bơm nước: 01 cái

	
	Máy bơm khí CO2: 01 cái

	
	Hệ thống trả kết quả (bao gồm bộ máy tính, máy in, phần mềm nhận ảnh, in trả kết quả nội soi): 01 bộ

	
	Xe đẩy nội soi: 01 cái

	B
	Hệ thống nội soi siêu âm: 01 hệ thống, tối thiểu bao gồm:

	
	Máy chính: 
+ Bộ xử lý nội soi siêu âm: 01 bộ
+ Ống nội soi siêu âm dạ dày Linear: 01 bộ
+ Ống nội soi siêu âm dạ dày Radial: 01 bộ

	
	Dây cáp siêu âm tich hợp với ống soi hoặc tách rời: 02 cái

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	A
	HỆ THỐNG NỘI SOI

	
	Hệ thống có chức năng chẩn đoán ung thư sớm

	1
	Bộ xử lý hình ảnh tích hợp hoặc tách rời nguồn sáng LED

	
	Cung cấp hình ảnh Full HD hoặc tốt hơn

	
	Tương thích với các ống soi sử dụng chíp CMOS

	
	Có chế độ hình ảnh tăng cường giúp tăng độ tương phản màu sắc giúp dễ dàng phân biệt vùng tổn thương và mô bình thường, tăng tỉ lệ phát hiện ung thư giai đoạn sớm.

	
	Có chế độ hình ảnh ánh sáng xanh để cho ra hình ảnh có sự tương phản cao giúp quan sát chi tiết vi mạch máu và vi cấu trúc bề mặt niêm mạc, hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm.

	
	Có chức năng nhuộm màu bằng chế độ phổ màu linh hoạt giúp tăng cấu trúc bề mặt niêm mạc.

	
	Có chức năng cải thiện chất lượng hình ảnh bằng cách tăng độ sáng ở những vùng tối của hình ảnh nội soi

	
	Có chức năng tối ưu hình ảnh bằng cách tăng sáng ở vùng xa mà ánh sáng khó chiếu tới.

	
	Có chức năng phóng đại quang học khi kết nối với ống soi có chức năng zoom quang học cho phép phóng đại lên đến ≥135 lần

	
	Chức năng dừng hình, hiển thị hình trong hình, hình ngoài hình.

	
	Chế độ tăng cường cấu trúc hình ảnh ≥ 4 mức

	
	Có chế độ tăng cường đường viền và toàn bộ hình ảnh ≥ 8 mức

	
	Thiết kế kết nối với ống soi chỉ bằng một bước

	
	Tín hiệu ngõ ra analog và kỹ thuật số tối thiểu có: (Video, S-Video, RGB TV, DVI-D (2)) hoặc (12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI) hoặc tương đương, các ngõ ra có thể được sử dụng đồng thời.

	TÍNH NĂNG ƯU VIỆT
	Có chức năng truyền ảnh qua máy tính trong lúc chụp hình qua cổng mạng LAN. Lưu trữ qua bộ nhớ trong và bộ nhớ mở rộng.

	
	Dữ liệu thông tin bệnh nhân: ≥ 45 bệnh nhân

	
	Dữ liệu bác sĩ: ≥ 20 bác sĩ

	
	Các thông số cài đặt có thể được lưu cùng một lúc

	
	Chất lượng hình ảnh được lưu ở ≥ 2 chế độ nén, tối thiểu có: TIFF, JPEG hoặc tốt hơn

	
	Có khả năng tương thích và nâng cấp sử dụng trí tuệ nhân tạo cho tiêu hóa dưới, hệ thống nội soi siêu âm (EUS), ống nội soi ruột non, ống nội soi Mật Tụy ngược dòng.

	
	Kết nối với các hệ thống PACS, RIS, HIS thông qua chuẩn DICOM tích hợp sẵn bên trong máy hoặc tương đương thông qua hệ thống vi tính

	
	Nguồn sáng tối thiểu 4 LED để tạo ra nhiều chế độ quan sát quan học khác nhau.

	
	Tuổi thọ bóng đèn ≥ 10,000 giờ

	
	Hệ thống bơm khí ≥ 4 chế độ

	
	Điều chỉnh cường độ sáng ≥ 10 mức

	
	Tự động thay đổi độ sáng khi khoảng cách với vật thể thay đổi

	
	Chế độ Iris tối thiểu 3 mode

	TÍNH NĂNG ƯU VIỆT
	Có chế độ ánh sáng giúp tránh hiện tượng máu bị vón cục trong quá trình soi

	
	Phương pháp làm mát: bằng không khí

	2
	Ống soi dạ dày có tính năng chẩn đoán ung thư sớm

	
	Trang bị chíp CMOS có khả năng cung cấp hình ảnh rõ nét với chất lượng cao Full HD hoặc tốt hơn

	
	Tương thích chế độ tăng độ tương phản màu sắc để phân biệt vùng tổn thương so với niêm mạc bình thường

	
	Tương thích với chế độ quan sát chi tiết cấu trúc mạch máu và cấu trúc bề mặt niêm mạc, hỗ trợ chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm

	
	Có thể quan sát niêm mạc cận cảnh ở khoảng cách ≤ 2mm

	
	Ống soi được thiết kế tay cầm nhẹ và thuận tiện cho Bác sĩ khi thăm khám liên tục.

	
	Kết nối ống soi với bộ xử lý và nguồn sáng chỉ bằng một thao tác

	TÍNH NĂNG ƯU VIỆT
	Kết nối ống soi với bộ xử lý và nguồn sáng chỉ bằng một thao tác, có công nghệ kết nối không tiếp điểm điện

	
	Ống soi có khả năng chống thấm nước mà không cần nắp chống nước.

	
	Tính năng chụp hình bằng nút nhấn trên ống soi và tự động gửi hình sang máy tính.

	
	Trường nhìn: ≥ 140°

	
	Hướng quan sát: Nhìn thẳng

	
	Độ sâu của trường nhìn cho tiêu cự thường: ≤3 mm – ≥100 mm

	
	Đường kính ngoài đầu cuối ống soi ≤9.9 mm

	
	Đường kính ngoài của thân ống soi ≤9.6 mm

	
	Đường kính bên trong kênh dụng cụ ≥2.8 mm

	
	Ống soi có ≥6 kênh làm việc: ≥2 kênh dẫn sáng, ≥1 kênh khí/nước, ≥1 kênh thấu kính, ≥1 kênh dụng cụ và ≥1 kênh nước phụ.

	
	Độ uốn cong của đầu ống soi:

	
	+ Hướng lên ≥210°

	
	+ Hướng xuống ≥90°

	
	+ Hướng phải ≥100°

	
	+ Hướng trái ≥100°

	
	Chiều dài làm việc: ≥ 1030 mm

	
	Chiều dài tổng: 1400 mm ±5%

	
	Yêu cầu bộ phụ kiện cần thiết kèm theo

	3
	Ống soi đại tràng có tính năng chẩn đoán ung thư sớm

	
	Trang bị chíp CMOS có khả năng cung cấp hình ảnh rõ nét với chất lượng cao Full HD hoặc tốt hơn

	
	Tương thích chế độ tăng độ tương phản màu sắc để phân biệt vùng tổn thương so với niêm mạc bình thường

	
	Tương thích với chế độ quan sát chi tiết cấu trúc mạch máu và cấu trúc bề mặt niêm mạc, hỗ trợ chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm

	
	Có thể quan sát niêm mạc cận cảnh ở khoảng cách ≤ 2mm

	
	Ống soi được thiết kế tay cầm nhẹ và thuận tiện cho Bác sĩ khi thăm khám liên tục.

	
	Kết nối ống soi với bộ xử lý và nguồn sáng chỉ bằng một thao tác

	TÍNH NĂNG ƯU VIỆT
	Kết nối ống soi với bộ xử lý và nguồn sáng chỉ bằng một thao tác, có công nghệ kết nối không dây không tiếp điểm điện

	
	Ống soi có khả năng chống thấm nước mà không cần dùng nắp chống nước.

	
	Độ linh hoạt của ống soi có thể thay đổi ≥ 4 mức

	
	Ống soi có một đoạn uốn cong thụ động ngay sau đoạn uốn cong thông thường giúp ống soi dễ dàng đi qua các góc đại tràng.

	
	Thiết kế truyền lực tiên tiến giúp truyền lực đẩy, kéo, xoay của Bác sĩ đến đầu ống soi.

	
	Ống soi có kênh nước phụ để tưới rửa bề mặt niêm mạc.

	
	Trường nhìn cho tiêu cự thường ≥ 170°

	
	Hướng quan sát: Nhìn thẳng

	
	Độ sâu của trường nhìn cho tiêu cự thường: ≤3 mm – ≥ 100 mm

	
	Đường kính ngoài đầu cuối ống soi ≤13.2 mm

	
	Đường kính ngoài của thân ống soi ≤12.8 mm

	
	Đường kính bên trong kênh dụng cụ ≥ 3.7 mm

	
	Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy rõ từ đầu cuối ống soi ≤2 mm

	
	Ống soi có ≥6 kênh làm việc: ≥2 kênh dẫn sáng, ≥1 kênh khí/nước, ≥1 kênh thấu kính, ≥1 kênh dụng cụ và ≥1 kênh nước phụ.

	
	Độ uốn cong của đầu ống soi:

	
	+ Hướng lên ≥ 180°

	
	+ Hướng xuống ≥ 180°

	
	+ Hướng phải ≥ 160°

	
	+ Hướng trái ≥ 160°

	
	Chiều dài làm việc: ≥ 1520 mm

	
	Chiều dài tổng: ≥ 1820 mm

	
	Yêu cầu bộ phụ kiện cần thiết kèm theo

	4
	Màn hình nội soi chuyên dụng

	
	Kích thước ≥ 27 inch

	
	Độ phân giải ≥ 1920x1080

	
	Tỉ lệ: 16:9

	
	Độ tương phản ≥ 1000:1

	
	Độ sáng: ≥ 500 cd/m2

	
	Màu: ≥16 triệu màu

	
	Góc nhìn: ≥ 89 độ

	
	Cổng Video vào: tối thiểu DVI, HDMI, 3G-SDI

	
	Ngõ ra tối thiểu: 3G-SDI, DVI

	5
	Bình nước

	
	Tương thích với ống soi cùng hãng

	6
	Bộ thử rò rỉ

	
	Tương thích với ống soi tiêu hóa, ống soi siêu âm cùng hãng

	7
	Máy bơm nước

	
	Tương thích với các ống soi trên

	
	Phương thức hoạt động: bật/tắt bằng công tắc chân

	
	Sử dụng được cho các kênh: kênh tưới rửa (kênh nước phụ), kênh dụng cụ hoặc dụng cụ điều trị ESD

	
	Tốc độ dòng chảy tối đa: ≥750 ml/phút

	
	Có chế độ hẹn giờ ngắt tự động.

	
	Dung tích bình: ≥2000 ml

	8
	Máy bơm khí CO2

	
	Tương thích với hệ thống trên

	
	Lưu lượng bơm khí tối thiểu 3 chế độ

	
	Có tối thiểu 2 chế độ kết nối nguồn khí: tường, bình

	
	Áp lực tối đa ≥ 45 Kpa

	9
	Máy hút dịch

	
	Trang bị 2 bình chứa, mỗi bình ≥ 5 lít

	
	Sử dụng loại pitton không dầu, không cần bảo dưỡng

	
	Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: ≥60 lít/phút

	10
	Hệ thống máy vi tính

	
	CPU core i5 ≥ 2.8 GHz hoặc cao hơn

	
	RAM ≥ 8Gb

	
	Ổ cứng SSD ≥ 250Gb

	
	Màn hình LCD ≥ 19 Inch

	
	Có phần mềm nhận ảnh, in trả kết quả nội soi

	
	Máy in phun màu

	
	Giấy: A4

	
	Tốc độ in: ≥ 15 tờ/Phút

	11
	Xe đẩy nội soi

	
	Khung bằng sắt sơn tĩnh điện, Bánh xe có khóa hãm

	
	Có ổ điện cấp cho cả hệ thống

	
	Có giá treo cho ống soi

	
	Khay đựng bàn phím

	B
	HỆ THỐNG NỘI SOI SIÊU ÂM

	1
	Bộ xử lý nội soi siêu âm

	
	Có chế độ Elastography hoặc tương đương: giúp hiển thị thông tin về các đặc tính của mô

	
	Có chế độ Harmonic hoặc tương đương

	
	Có chế độ B mode nâng cao chất lượng hình ảnh

	
	Có chế độ Tissue Harmonic sử dụng hòa âm này để  độ phân giải hình ảnh được cải thiện, tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm được cải thiện và ít tạp ảnh hơn.

	
	Có chức năng Doppler màu giúp quan sát cấu trúc mạch máu hoặc lưu lượng máu

	
	Tính năng H-Flow hoặc tương đương cho thấy hướng của dòng máu, chụp các mạch máu nhỏ xung quanh đầu của ống soi siêu âm.

	
	Có chế độ Focus theo vị trí

	
	Bảng điều khiển cảm ứng hoặc bàn phím điều khiển hoặc tương đương

	
	Vị trí và kích thước vùng Doppler quan tâm (ROI) điều chỉnh bằng bàn di chuột hoặc nút trên bảng điều khiển cảm ứng

	
	Kích thước: ≥370 x 135 x 480 mm

	
	Định dạng quét siêu âm tối thiểu có: quét điện tử

	
	Quét điện từ:

	
	Dạng hiển thị tối thiểu có: B mode, PW mode, CH mode hoặc CHE mode hoặc tương đương

	
	Dạng quét: Quét dạng tỏa tròn (radial), quét mảng tuyến tính cong (curved linear array)

	
	Tần số sử dụng tối thiểu có: 5 MHz, 7.5 MHz, 10 MHz, 12 MHz

	
	Xử lý hiển thị:

	
	+ Xoay: có thể xoay trong quá trình quét xuyên tâm

	
	+ Khu vực thể hiện: Radial: 1 vòng chu vi, khu vực trên, khu vực dưới; Curved linear array: đã cố định hoặc tương đương

	
	+ Hướng: Bình thường/nghịch đảo

	
	+ Bộ nhớ: có thể xem lại hình

	
	+ Focus:

	
	+ Chế độ tự động tối thiểu có: AUTO, MANUAL

	
	+ Cài đặt focus: điều chỉnh focus theo vị trí, điều chỉnh focus theo số liệu

	
	+ Chế độ H-Flow hoặc tương đương

	
	+ Chế độ hiển thị với PW tối thiểu có: (B + PW, Color + PW) hoặc B+ Color+ PW

	
	+ Đo lường tối thiểu: khoảng cách, diện tích

	
	+ Chế độ TH(Tissue Harmonic)

	
	Format dữ liệu lưu trữ: dữ liệu phim (AVI), DICOM

	
	Hình ảnh nội soi có thể hiển thị trên màn hình phụ

	
	Dữ liệu bệnh nhân có thể chia sẻ với bộ xử lý hình ảnh nội soi

	2
	Dây cáp siêu âm

	
	Dùng để kết nối ống soi siêu âm với Bộ xử lý hình ảnh nội soi siêu âm, gắn sẵn hoặc tách rời ống soi

	3
	Ống nội soi siêu âm dạ dày (Linear)

	
	Hình ảnh siêu âm chất lượng cao với chiều sâu lớn ở chế độ B (B-mode)

	
	Chip CCD tương thích chức năng tăng cường hình ảnh

	
	Trường nhìn: ≥100°

	
	Góc nhìn: ≥40° (hướng nhìn nghiêng về phía trước)

	
	Độ sâu trường nhìn: ≤3 mm - ≥100 mm

	
	Đường kính đầu cuối ống soi: ≤15 mm

	
	Đường kính thân ống soi: ≤ 13 mm

	
	Độ uốn cong: Lên: ≥130°; Xuống: ≥90°; Phải: ≥90°; Trái: ≥90°

	
	Chiều dài làm việc: ≥1250 mm

	
	Chiều dài tổng: ≥1550 mm

	
	Kênh dụng cụ: 3.5 - 4 mm

	
	Khoảng cách tối thiểu nhìn rõ: ≤6 mm

	
	Phương pháp siêu âm: Electronic curved linear array hoặc tương đương

	
	Tần số tối thiểu có: 5 MHz, 7.5 MHz, 10 MHz, 12 MHz

	
	Khoảng quét: ≥180°

	4
	Ống nội soi siêu âm dạ dày (Radial)

	
	Hình ảnh siêu âm chất lượng cao với chiều sâu lớn và độ phân giải cao

	
	Đầu ống soi ngắn hơn và bán kính uốn cong nhỏ hơn

	
	Thiết kế đường kính ngoài ống soi mỏng

	
	Dễ dàng lấy ra bóng nong, tránh làm hỏng đầu ống soi. Kênh hút bóng thẳng, cho phép tiếp cận tốt hơn để xử lý lại các phụ kiện

	
	Trường nhìn: ≥100°

	
	Góc nhìn: thẳng hoặc nghiêng

	
	Độ sâu trường nhìn: ≤3 mm - ≥100 mm

	
	Đường kính đầu cuối ống soi: ≤ 14 mm

	
	Đường kính thân ống soi: ≤ 12 mm

	
	Độ uốn cong: Lên: ≥130°; Xuống: ≥90°; Phải: ≥90°; Trái: ≥90°

	
	Chiều dài làm việc: ≥1250 mm

	
	Chiều dài tổng: ≥1550 mm

	
	Kênh dụng cụ: 2 - 3 mm

	
	Khoảng cách nhìn tối thiểu để thấy dụng cụ: ≤5 mm

	
	Phương pháp siêu âm: Electronic radial scan hoặc tương đương

	
	Hướng siêu âm: cùng hướng hoặc vuông góc với hướng ống soi

	
	Tần số tối thiểu sử dụng: 5 MHz, 7.5 MHz, 10 MHz, 12 MHz

	
	Khoảng quét: 360°

	
	Cách tiếp cận mô quan sát: Bằng bóng, ngâm nước khử khí tiệt trùng

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Cam kết kết nối với hệ thống CNTT bệnh viện (Nếu có yêu cầu)





5.   Thiết bị dò tìm hạch gác
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi

	2
	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam 

	5
	Điều kiện hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ môi trường tối đa: ≥ 20 độ C

	
	+ Độ ẩm môi trường tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ (Máy chính): G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Thiết bị dò tìm hạch gác kèm phụ kiện tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chính điều khiển: Thiết bị dò tìm hạch gác tích hợp màn hình hiển thị: 01 cái

	2
	Đầu dò không dây: 01 cái

	3
	Đầu dò có dây: 02 cái

	4
	Pin sạc/điện lưới bệnh viện: 01 cái

	5
	Kẹp giữ máy với xe đẩy: 01 cái

	6
	Xe đẩy vận chuyển: 01 cái

	7
	Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Có tính năng đo các loại đồng vị phóng xạ phổ biến, tối thiểu bao gồm: Tc-99, I-125, In-111

	
	Sử dụng công nghệ đầu dò không dây kết nối với máy chính

	
	Có tính năng nhận biết và đo lường mức độ phóng xạ gamma phát ra từ đồng vị phóng xạ trên cơ thể người.

	
	Máy chính điều khiển kèm màn hình hiển thị

	
	Dải năng lượng đo: từ ≤ 20 KeV đến ≥ 650 KeV

	
	Kiểu hiển thị: LED hoặc tốt hơn

	
	Chức năng thay đổi thang đo: bằng phím bấm hoặc núm xoay hoặc tốt hơn

	
	Tốc độ đếm: ≥ 15.000 cps

	
	Các thông số hiển thị:

	
	+ Giá trị đo hoặc Giá trị số đếm

	
	+ Loại đồng vị phóng xạ

	
	+ Dải đo ≥ 03 mức

	
	+ Tín hiệu kết nối với đầu dò

	
	Đầu dò: có 

	
	Đầu dò có dây/không dây được tích hợp collimator và có tính năng lọc phông nền.

	
	Đầu dò không dây nhận tín hiệu qua Bluetooth hoặc tương đương

	
	Sử dụng pin:

	
	Loại Lithium hoặc tương đương

	
	Điện áp: ≥ 3 V

	
	Kẹp giữ:

	
	Phù hợp để kẹp giữ máy dò phóng xạ trên xe đẩy vận chuyển.

	
	Xe đẩy vận chuyển:

	
	Có bánh xe di chuyển, có khoá hãm, phù hợp để gắn máy đo và các phụ kiện đi theo.

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.





6.  Cân đo thành phần cơ thể
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi

	2
	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	4
	Xuất xứ (máy chính): G7 hoặc châu Âu hoặc OECD

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy đo thành phần cơ thể kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu gồm:

	1
	Máy chính: Máy đo thành phần cơ thể: 01 cái

	2
	Phần mềm quản lý dữ liệu: 01 bộ

	3
	Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ, tối thiểu gồm:

	
	Các điện cực tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ

	
	Túi đựng máy: 01 cái

	
	Pin dự trữ: 01 bộ

	
	Máy in kết quả: 01 cái

	4
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Máy có thể di chuyển được
Có thể đo được cho bệnh nhân không đứng được hoặc mất chi

	
	Mục đích sử dụng: xác định thành phần cơ thể người bệnh

	
	Phân tích thành phần cơ thể (phân tích cân nặng, protein, lượng nước, tổng lượng mỡ)

	
	Phân tích cơ mỡ từng phần

	
	Tỉ lệ nước (tỉ lệ nước ngoại bào/tổng lượng nước cơ thể); Phân tích điện kháng từng phần; phân tích vector trở kháng điện sinh học; Góc pha cơ thể

	
	Tỉ lệ chuyển hóa cơ bản BMR

	
	Màn hình màu theo dõi

	
	Sử dụng phương pháp đo trở kháng sinh học đa tần số hoặc tương đương

	
	Tần số điện trở kháng sinh học tối thiểu có: 1KHz, 5kHz, 50kHz, 500kHz

	
	Thời gian đo: ≤ 120 giây

	
	Có tối thiểu các cổng kết nối: USB, RS232 hoặc LAN hoặc tương đương

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.





7.  Máy cắt cuộn
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi

	2
	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001

	3
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	4
	Điều kiện hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ môi trường tối đa: ≥ 20 độ C

	
	+ Độ ẩm môi trường tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy cắt cuộn kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu gồm:

	1
	Máy chính: 01 cái

	2
	Phụ kiện theo máy: 01 bộ, tối thiểu gồm:

	
	Băng chuyền đồng bộ: 01 cái

	
	Băng mực in: 10 băng

	3
	Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Thông số chung

	
	Loại máy: cắt và hàn cuộn tự động có chức năng in

	
	Màn hình hiển thị: LCD hoặc LED hoặc tốt hơn

	
	Sử dụng màn hình để cài đặt hoặc thay đổi các thông số, tối thiểu có: chiều dài cắt, số lượng cắt, …, tên người vận hành, tên dụng cụ y tế…

	
	Máy có các chức năng cắt, hàn, in riêng biệt và cắt, hàn, in đồng thời.

	
	Thực hiện nạp, cắt, hàn và in tự động. Máy sẽ tự động nạp cuộn, cắt thành các túi và hàn theo chiều dài và số lượng túi cài đặt.

	
	Tích hợp bộ đếm hàn tiến hoặc lùi

	
	Các loại vật liệu có thể hàn:

	
	Máy có thể sử dụng để hàn các loại túi: Túi giấy, túi Tyvek, các loại túi cuộn dùng cho máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao và máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp (máy Sterrad của Bệnh viện)

	
	Tính năng in:

	
	Máy in các thông tin: ngày tiệt khuẩn, hạn sử dụng, số lô, người vận hành, khoa/phòng, số máy tiệt trùng…

	
	Ngày hết hạn được điều chỉnh tự động theo số ngày hiệu lực vô khuẩn.

	2
	Tính năng kỹ thuật

	
	Tốc độ cắt ≥ 7 mét/phút hoặc tương đương

	
	Độ rộng cắt ≥ 400 mm (có thể cắt đồng thời từ 2 cuộn trở lên)

	
	Bề rộng đường hàn ≥12mm. Đường hàn không có bọt khí, không bị hở túi.

	
	Phạm vi nhiệt độ: có thể cài đặt từ 60 đến 220 độ C ±5 độ C

	
	Vận hành an toàn: Nhiệt độ và áp suất hàn vượt quá phạm vi cài đặt, máy tự động ngừng hoạt động.

	
	Tự động cảnh báo lỗi trong quá trình làm việc.

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Nhà thầu phải cam kết có máy cho mượn nếu hư hỏng chờ sửa chữa quá 36h làm việc.

	6
	Nhà thầu phải cam kết cung cấp vật tư, linh kiện và phụ tùng thay thế tối thiểu 5 năm.





8.  Máy bơm CO2
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi

	2
	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	5
	Điều kiện hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ môi trường tối đa: ≥ 20 độ C

	
	+ Độ ẩm môi trường tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ( máy chính): G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy bơm CO2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu gồm:

	1
	Máy chính: Máy bơm CO2: 01 cái

	2
	Ống dẫn khí: 01 cái

	3
	Bình nước/khí: 01 cái

	4
	Bộ kết nối với bình CO2: 01 bộ

	5
	Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Tương thích với các hệ thống nội soi tiêu hóa trong bệnh viện, tối thiểu có Olympus, Fujifilm, Pentax…

	
	Kết nối trực tiếp với hệ thống khí y tế trong bệnh viện và bình khí CO2

	
	Chức năng chuyển đổi tốc độ dòng CO2 dễ sử dụng bằng nút nhấn trên bảng điều khiển phía trước hoặc bàn đạp

	
	Kiểm soát áp lực CO2: có

	
	Cảnh báo bất thường: Có

	
	Áp suất cung cấp khí tối đa: ≥ 45kPa

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.



